
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

	        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
            Môn: Giáo dục địa phương 6
                   Năm học: 2024 - 2025
               Thời gian làm bài: 45 phút


1. MA TRẬN
	    Cấp độ


Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 7. Nghề truyền thống ở Hải Phòng.
	 Nhận biết nghề truyền thống và vai trò của nghề truyền thống.
	
	Thông hiểu những việc làm góp phần giữ gìn, phát triển nghề truyền thống
	
	
	
	
	Viết đoạn văn giới thiệu nghề truyền thống ở HP
	
	

	Số câu
	3 câu
	
	3 câu
	
	
	
	
	1 câu
	6 câu
	1 câu

	Chủ đề 8: Một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ở Hải Phòng
	Nhận biết những biểu hiện góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	
	Thông hiểu việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
	
	
	Nêu những việc làm thể hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	
	
	
	

	Số câu
	1câu
	
	3 câu
	
	
	1 câu
	
	
	10 câu 
	2 câu 

	Tổng số câu
Tỷ lệ %
	4 câu
28%
	
	6 câu
 42%
	
	
	1 câu
20%
	
	1 câu
10%
	12 câu 
100%



B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức đô ̣đánh giá
	Số câu hỏi theo mứ c đô ̣nhâṇ thức

	
	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dụng
	Vâṇ dụng cao

	1
	
Giáo dục tự hào vùng đất Hải Phòng



	Nghề truyền thống ở Hải Phòng
	Nhận biết: Nhận biết nghề truyền thống và vai trò của nghề truyền thống.
Thông hiểu: Thông hiểu những việc làm góp phần giữ gìn, phát triển nghề truyền thống
Vận dụng: Viết đoạn văn giới thiệu nghề truyền thống ở HP
	
3 TN


3TN
	

	







	







1TL

	
	
	Phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ
	Nhận biết: Nhận biết những biểu hiện góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
Thông hiểu: Thông hiểu việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Vận dụng cao: Nêu những việc làm thể hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	1 TN





3 TN
	
	









1 TL
	

	Tổng
	
	10 TN
	
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	70 %
	
	20 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	70 %
	30 %


C. ĐỀ KIỂM TRA.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 70%)
Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Nghề truyền thống ở Hải Phòng có vai trò:
a. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội
b. Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của thành phố Hải Phòng.
c. Là nguồn tài nguyên du lịch.              d. Tất cả các ý trên.
Câu 2 : Đâu không phải là nghề truyền thống của Hải Phòng ?
a. Nghề làm mắm ở Cát Hải                    b. Nghề làm gốm ở Bát Tràng
c. Nghề đan mây, tre ở Chính Mỹ           d.Nghề đúc gang ở Mỹ Đồng
Câu 3 : Nghề làm bánh đa đỏ nổi tiếng ở quận, huyện nào của Hải Phòng ?
a. An Dương        b. Thủy Nguyên        c.Vĩnh Bảo        d. Tiên Lãng
Câu 4 :Trong các hành vi sau, hành vi nào không góp phần giữ gìn, phát triển nghề truyền thống ?
a. Tìm hiểu làng nghề truyền thống     b. Sử dụng sản phẩm của nghề truyền thống.
c. Thay đổi toàn bộ mẫu mã cũ bằng mẫu mã hiện đại.
d. Giới thiệu sản phẩm truyền thống ra nước ngoài.
Câu 5 : Để giữ gìn và phát triển nghề truyền thống, theo em việc trước tiên em phải làm gì ?
a. Biết làm nghề đó                                   b. Tìm hiểu về làng nghề
c.Giới thiệu làng nghề với mọi người      d. Học giỏi ngoại ngữ
Câu 6. Phát triển làng nghề truyền thống cần chú ý tới điều gì ?
a. Cần chú ý bảo vệ môi trường.     
b. Phát triển làng nghề cần kêu gọi mọi người dân đều tham gia làm nghề đó.
c. Phát triển làng nghề cần thay đổi toàn bộ làng nghề
d. Tất cả các phương án trên đều đúng.
Câu 7 : Ý kiến nào không đúng ?
a. Chỉ các gia đình, dòng họ nổi tiếng ở Hải Phòng mới có truyền thống tốt đẹp.
b. Hiếu học là một nét đẹp truyền thống của nhiều gia đình, dòng họ ở Hải Phòng.
C. Học sinh Hải Phòng cần biết trân trọng và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là biểu hiện của tình yêu quê hương, đất nước.
Câu 8 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nhận định sau :
«  Nhiều gia đình, dòng họ ở Hải Phòng có .............tốt đẹp về học tập, về lao động, nghề nghiệp và về đạo đức,... »
a. thành tích     b. phong tục           c. truyền thống           d. tập quán
Câu 9 :Nhận định sau đây đúng hay sai :  « Giữ gìn nghề truyền thống là một nét đẹp của một số gia đình, dòng họ ở Hải Phòng »
a. Đúng                                                        b. Sai
Câu 10 :Những biểu hiện nào góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
a. Giữ gìn, phát huy nghề truyền thống của gia đình .         b. Học tập chăm chỉ.
c. Tu dưỡng đạo đức.                                                           d. Tất cả các phương án trên.
II. TỰ LUẬN (30%)
Câu 1(20% ): Theo em, học sinh Hải Phòng cần có những việc làm cụ thể nào để góp phần giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
Câu 2 (10%): Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6 -8 câu giới thiệu về một nghề truyền thống ở Hải Phòng mà em biết.
D. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,7 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	A
	C
	A
	D


II. TỰ LUẬN (30%)
	Câu
	Nội dung
	Yêu cầu

	1
	Những việc làm cụ thể của học sinh để góp phần giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ:
- Có ý thức giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ như:
+ Tu dưỡng đạo đức trở thành con ngoan, học trò gương mẫu.
+ Chăm chỉ học tập...
+ Chăm chỉ lao động...
 + Giữ gìn bản sắc văn hóa, thuần phong mĩ tục....
	
Đạt
( khi học sinh kể được từ 2 việc làm trở lên)

	

2
	Yêu cầu hình thức, kĩ năng
- HS viết đúng hình thức đoạn văn.
- Đảm bảo về dung lượng: từ 6 đến 8 câu.
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu...
Yêu cầu về nội dung:HS cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
- Giới thiệu tên, địa điểm của làng nghề truyền thống ở Hải Phòng.
- Nêu được nguyên vật liệu, công cụ lao động và sản phẩm của làng nghề.
- Suy nghĩ của bản thân về vai trò của làng nghề.
	
    Đạt
   ( khi học sinh đạt được ½ yêu cầu)

	
XÁC NHẬN CỦA TỔ CM
	                 
                  GIÁO VIÊN RA ĐỀ




                 Nguyễn Thị Thu                                             Đào Thị Lanh










































	TRƯỜNG THCS NBK

Họ và tên:……........…………………..
Lớp: ...........................…...……………        

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG: 6
NĂM HỌC 2022 - 20223
Tiết theo Chương trình nhà trường: 35
(Thời gian làm bài 45  phút, không kể thời gian phát đề)



	Điểm
	Lời phê của thầy giáo, cô giáo

	
	




I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Nghề truyền thống ở Hải Phòng có vai trò:
a. Góp phần nâng cao đời sống kinh tế, xã hội
b. Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của thành phố Hải Phòng.
c. Là nguồn tài nguyên du lịch.              d. Tất cả các ý trên.
Câu 2 : Đâu không phải là nghề truyền thống của Hải Phòng ?
a. Nghề làm mắm ở Cát Hải                    b. Nghề làm gốm ở Bát Tràng
c. Nghề đan mây, tre ở Chính Mỹ           d.Nghề đúc gang ở Mỹ Đồng
Câu 3 : Nghề làm bánh đa đỏ nổi tiếng ở quận, huyện nào của Hải Phòng ?
a. An Dương        b. Thủy Nguyên        c.Vĩnh Bảo        d. Tiên Lãng
Câu 4 :Trong các hành vi sau, hành vi nào không góp phần giữ gìn, phát triển nghề truyền thống ?
a. Tìm hiểu làng nghề truyền thống     b. Sử dụng sản phẩm của nghề truyền thống.
c. Thay đổi toàn bộ mẫu mã cũ bằng mẫu mã hiện đại.
d. Giới thiệu sản phẩm truyền thống ra nước ngoài.
Câu 5 : Để giữ gìn và phát triển nghề truyền thống, theo em việc trước tiên em phải làm gì ?
a. Biết làm nghề đó                                   b. Tìm hiểu về làng nghề
c.Giới thiệu làng nghề với mọi người      d. Học giỏi ngoại ngữ
Câu 6. Phát triển làng nghề truyền thống cần chú ý tới điều gì ?
a. Cần chú ý bảo vệ môi trường.     
b. Phát triển làng nghề cần kêu gọi mọi người dân đều tham gia làm nghề đó.
c. Phát triển làng nghề cần thay đổi toàn bộ làng nghề
d. Tất cả các phương án trên đều đúng.
Câu 7 : Ý kiến nào không đúng ?
a. Chỉ các gia đình, dòng họ nổi tiếng ở Hải Phòng mới có truyền thống tốt đẹp.
b. Hiếu học là một nét đẹp truyền thống của nhiều gia đình, dòng họ ở Hải Phòng.
C. Học sinh Hải Phòng cần biết trân trọng và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
D. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là biểu hiện của tình yêu quê hương, đất nước.
Câu 8 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nhận định sau :
«  Nhiều gia đình, dòng họ ở Hải Phòng có .............tốt đẹp về học tập, về lao động, nghề nghiệp và về đạo đức,... »
a. thành tích     b. phong tục           c. truyền thống           d. tập quán
Câu 9 :Nhận định sau đây đúng hay sai :  « Giữ gìn nghề truyền thống là một nét đẹp của một số gia đình, dòng họ ở Hải Phòng »
a. Đúng                                                        b. Sai
Câu 10 :Những biểu hiện nào góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
a. Giữ gìn, phát huy nghề truyền thống của gia đình .         b. Học tập chăm chỉ.
c. Tu dưỡng đạo đức.                                                           d. Tất cả các phương án trên.
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Theo em, học sinh Hải Phòng cần có những việc làm cụ thể nào để góp phần giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
Câu 2: Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6 -8 câu giới thiệu về một nghề truyền thống ở Hải Phòng mà em biết.
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A.   MA TR ? N     B . B ? N Đ ? C T ?  Đ ?    

TT   M ứ c đô   ̣ đ á nh gi á  S ố   câu  h ỏ i  theo  m ứ   c  đô   ̣ nhâ ṇ   th ứ c  

     C ? p đ ?       Ch ?  đ ?  Nh ? n bi ? t  Thông hi ? u  V ? n d ? ng    T ? ng  

C ? p đ ?  th ? p  C ? p đ ?  cao  

TN  T L  TN  T L  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

Ch ?  đ ?  7.  Ngh ?  truy ? n  th ? ng  ?  H ? i  Phòng.    Nh ? n  bi ? t  ngh ?   truy ? n  th ? ng và  vai trò  c ? a ngh ?   truy ? n  th ? ng.   Thông  hi ? u  nh ? ng  vi ? c làm  góp ph ? n  gi ?  gìn,  phát tri ? n  ngh ?   truy ? n  th ? ng      Vi ? t  đo ? n  văn gi ? i  thi ? u  ngh ?   truy ? n  th ? ng  ?   HP    

S ?  câu  3   c âu   3   câu      1  câu  6   c âu  1 c âu  

Ch ?  đ ?  8:  M ? t s ?   truy ? n th ? ng  t ? t đ ? p c ? a  gia đ ình,  dòng h ?   ?   H ? i Phòng  Nh ? n  bi ? t  nh ? ng  bi ? u  hi ? n góp  ph ? n gi ?   gìn và  phát huy  truy ? n  th ? ng t ? t  đ ? p c ? a  gia đ ình,  dòng h ?   Thông  hi ? u vi ? c  gi ?  gìn và  phát huy  truy ? n  th ? ng t ? t  đ ? p c ? a  gia đ ình,  dòng h ? .    Nêu  nh ? ng  vi ? c làm  t h ?  hi ? n  gi ?  gìn  và phát  huy  truy ? n  th ? ng  t ? t đ ? p  c ? a gia  đ ình,  dòng h ?      

S ?  câu  1c âu   3   c âu    1 c âu    10 câu    2   c âu    

T ? ng s ?  câu   T ?  l ?  %  4 c âu   28%   6 c âu     42%    1   câu   2 0%   1 câu   1 0%  12   c âu     100%  

